ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Mã số học phần: DBI331
2. Tên học phần: Sinh học miệng.
3. Số tín chỉ:  3(2-1)
4. Chuyên ngành đào tạo: Bác sĩ Răng Hàm Mặt

5. Năm học: Học kỳ 7 - Năm thứ 4.
6. Giảng viên phụ trách: TS. Hoàng Tiến Công.
7. Cán bộ tham gia giảng dạy: TS. Hoàng Tiến Công, TS. Lê Thị Thu Hằng, ThS. Lưu Thị Thanh Mai, BS. Bùi Hồng Hạnh, BS. Nguyễn Thị Hạnh, BS. Nguyễn Thị Hồng, BS. Trần Phương Nga, KTV. Phạm Minh Tuấn.
8. Mục tiêu học phần
Kiến thức: 

- Trình bày được đặc điểm môi trường miệng và màng sinh học

- Trình bày được đặc điểm sinh hoá của mô răng và cấu trúc sinh học mô quanh răng.


- Phân tích được sinh bệnh học của bệnh sâu răng và bệnh quanh răng.

Thái độ: 

- Nhận thức được vai trò quan trọng của sinh học miệng trong chuyên ngành răng hàm mặt.
Kỹ năng:

- Thực hiện được kỹ thuật đo lưu lượng nước bọt và kỹ thuật lấy mẫu xét nghiệm vi khuẩn miệng.

- Phân tích được kết quả xét nghiệm vi khuẩn miệng.


- Kiến tập kỹ thuật đo pH và khả năng đệm của nước bọt, làm test nhanh vi khuẩn miệng.
9. Mô tả học phần:

Học phần này gồm 2 phần: lý thuyết và thực hành. Phần lý thuyết gồm những kiến thức cơ bản về: tính chất sinh hoá của môi trường miệng, tính chất sinh hoá của mô răng và mô quanh răng, màng sinh học miệng, sinh bệnh học bệnh sâu răng và bệnh viêm quanh răng. Phần thực hành hướng dẫn thái độ và kỹ năng cần thiết trong việc đo dòng chảy, pH và khả năng đệm của nước bọt, cách lấy mẫu và đánh giá vi khuẩn miệng.
10. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  
Lý thuyết: 2 (6/3/15)/4.

Thực hành: Trong 3 tuần, mỗi tuần 2 buổi, bắt đầu từ tuần thứ 2.
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần:

11.1. Điều kiện:

Hoàn thành các học phần y học cơ sở (giải phẫu học, sinh lý, sinh hóa, vi sinh), học phần giải phẫu răng, mô phôi răng miệng.
11.2. Yêu cầu:

Đạt các chỉ tiêu thực hành:
	
	Chỉ tiêu
	Mức độ

	1
	Đo dòng chảy của nước bọt
	2

	2
	Phân tích được kết quả xét nghiệm vi khuẩn miệng 
	2

	3
	Lấy mẫu xét nghiệm vi khuẩn miệng
	2

	4
	Test nhanh vi khuẩn miệng
	2

	5
	Đo pH của nước bọt
	2

	6
	Đo khả năng đệm của nước bọt
	2


 12. Nội dung học phần:

12.1. Lý thuyết:

	Bài 1:
	Môi trường miệng 
1. Khoang miệng
1.1. Cấu tạo
1.2. Thành phần
2. Nước bọt
2.1. Đặc điểm của các nhóm tuyến nước bọt

2.2. Tính chất, vai trò của nước bọt
3. Vi khuẩn miệng
	8 tiết

	Bài 2:
	Màng sinh học 
1. Mảng bám răng 
1.1. Sự hình thành mảng bám răng

1.2. Thành phần mảng bám răng

1.3. Chuyển hóa của mảng bám răng

2. Cao răng

2.1. Sự hình thành cao răng

  2.2. Thành phần cao răng
	6 tiết

	Bài 3:
	Sinh hóa mô răng

1. Sinh hóa mô men răng

1.1. Đặc điểm

1.2. Thành phần

2. Sinh hóa mô ngà răng

2.1. Đặc điểm

2.2. Thành phần 

3. Sinh hóa mô xương răng

3.1. Đặc điểm

  3.2. Thành phần
	4 tiết

	Bài 4:
	Sinh học cấu trúc mô quanh răng

1. Lợi

1.1. Giải phẫu

1.2. Cấu trúc vi thể của lợi

1.3. Thành phần dịch lợi

1.4. Khả năng đổi mới và phục hồi

1.5. Khả năng và cơ chế bảo vệ

2. Dây chằng

2.1. Giải phẫu

2.2. Cấu trúc

2.3. Chức năng

3. Xương răng

3.1. Cấu trúc mô học

3.2. Chức năng

4. Xương ổ răng

4.1. Cấu trúc mô học

4.2. Chức năng

5. Mạch và thần kinh

5.1. Mạch

5.2. Thần kinh

6. Lung lay răng sinh lý
	4 tiết

	Bài 5:
	Sinh bệnh học bệnh sâu răng

1. Vi khuẩn gây sâu răng
2. Hoạt động biến dưỡng của vi khuẩn
2.1. Biến dưỡng carbohydrate
1.2. Biến dưỡng nội sinh
3. Đáp ứng của răng với mảng bám răng
3.1. Ở lớp men răng
3.2. Ở lớp ngà răng
4. Hủy khoáng và tái khoáng
	4 tiết

	Bài 6:
	Sinh bệnh học bệnh quanh răng

Đại cương

1. Vai trò của vi khuẩn gây bệnh

1.1. Tính đặc thù của vi khuẩn

1.2. Phức hợp vi khuẩn

1.3. Các vi khuẩn gây bệnh thường gặp

2. Cơ chế bệnh sinh

2.1. Vai trò của đáp ứng miễn dịch

2.2. Đáp ứng viêm trong viêm quanh răng

2.3. Cơ chế phá huỷ tổ chức trong bệnh viêm quanh răng

3. Các yếu tố thuận lợi gây bệnh

3.1. Các yếu tố tại chỗ

3.2. Các yếu tố toàn thân
	4 tiết

	
	
	 30 tiết


12.2. Thực hành:

	Bài 1:
	Đo dòng chảy nước bọt
	2,5

	Bài 2:
	Đo pH của nước bọt
	2,5

	Bài 3:
	Đo khả năng đệm của nước bọt
	2,5

	Bài 4:
	 Kỹ thuật lấy mẫu xét nghiệm vi khuẩn miệng
	2,5

	Bài 5:
	Test nhanh vi khuẩn miệng
	2,5

	Bài 6:
	Phân tích kết quả xét nghiệm vi khuẩn miệng
	2,5

	
	
	15 tiết


13. Phương pháp giảng:

Áp dụng các hình thức giảng dạy: thuyết trình, thảo luận, thực hành. 

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy: 
Projector, tranh ảnh.
Dụng cụ và vật liệu Labo.
15. Đánh giá:

	Kiểm tra thường xuyên: 2 bài
	Hệ số 1    (Tự luận)

	Điểm KT giữa kỳ: TB cộng của 6 bài thực hành 
	Hệ số 2    (Bảng kiểm)

	Thi kết thúc học phần: 1 bài
	Hệ số 3    (Tự luận)


16. Tài liệu:

16.1. Tài liệu học tập:

1. Bộ môn Nha khoa cơ sở - Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, Bài giảng Sinh học miệng .
16.2. Tài liệu tham khảo:

1. Hà Thị Bảo Đan, (2012),Nha chu học T1, NXB Y học TP Hồ Chí Minh

2. Hoàng Tử Hùng (2005), Mô phôi răng miệng, NXB Y học,

3. Antonio Nanci & Dieter D. Boshardt (2006), “Structure of periodontal tissues in health and disease”, Periodontology 2000, Vol. 40, pp. 11–28. 

4. Consensus report, World Workshop in Periodontics (1996), "Periodontal diseases: pathogenesis and microbial factors", Annals of Periodontology, 1, pp. 926-932.

5. Darveau R.P., Tanner A., and Page R.C. (1997), "The microbial challenge in periodontitis", Periodontology 2000, 14, pp. 12-32.

6. Genco R.J. (1992), "Host responses in periodontal diseases: Current concept", J Periodontol, 63, pp. 3338-355.

7. Haake S.K., et al. (2002), "Microbial Interactions with the host in periodontal dieases", Clinical Periodontology, 9th Edition, 8, pp. 132-152.
8. Haffajee A.D., Socransky S.S. (1994), "Microbial etiological agents of destructive periodontal diseases", Periodontology 2000, 5, pp. 78-111.

9. Klans H., Edith M., Rateitschak H.F., et al. (1985), "Structural Biology", Color Atlas of Periodontology, Vol. 7, Blackwell Munksgaard, pp.1-8.
10. Pollanen M.T., Salonen J.I.,  Uitto V.J. (2003), "Structure and function of the tooth-epithelial interface in health and disease", Periodontology 2000, 31, pp. 12-31.
11. Page R.C., Offenbacher S., Schroeder H.E. (1997), "Advances in the pathogenesis of periodontitis: summary of developments, clinical implications and future directions", Periodontology 2000, 14, p. 216-248.
17. Lịch học: 
	
	Tuần thứ
	Thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/

tham khảo
	Hình thức học

	LÝ THUYẾT
	1
	2
	Môi trường miệng 
	3
	TS. Hằng
	1,2,3,4
	TT

	
	
	4
	Môi trường miệng (tiếp)
	3
	TS. Hằng
	1,2,3,4
	TT

	
	
	6
	Thảo luận: 

· Vai trò bảo vệ của nước bọt 
	2
	TS. Hằng

Bs. HạnhA
	1,2,3,4
	TL

	
	
	
	Môi trường miệng (tiếp)
	1
	TS. Hằng
	1,2,3,4
	TT

	
	2
	2
	Màng sinh học 
	3
	TS. Hằng
	1,2,3,4
	TT

	
	
	4
	Thảo luận: 

· Đáp ứng của răng với mảng bám răng
	4
	TS. Hằng

Bs. HạnhB
	1,2,3,4
	TL

	
	
	6
	Màng sinh học  (tiếp)
	1
	TS. Hằng
	1,2,3,4
	TT

	
	
	
	Sinh hóa mô răng
	2
	TS. Hằng
	1,2,3,4
	TT

	
	3
	2
	Sinh hóa mô răng (tiếp)
	2
	TS. Hằng
	1,2,3,4
	TT

	
	
	
	Sinh học cấu trúc mô quanh răng
	1
	TS. Công
	1,2,3,4
	TT

	
	
	4
	Sinh học cấu trúc mô quanh răng (tiếp)
	3
	TS. Công
	1,2,3,4
	TT

	
	
	6
	Sinh bệnh học bệnh quanh răng
	3
	TS. Công
	1,2,3,4
	TT

	
	4
	2
	Sinh bệnh học bệnh sâu răng
	3
	TS. Hằng
	1,2,3,4
	TT

	
	
	4
	Thảo luận: 

· Hủy khoáng và tái khoáng
	2
	TS. Hằng

BS. Hạnh B
	1,2,3,4
	TL

	
	
	6
	Thảo luận:

· Cơ chế hình thành các tổn thương bệnh lý trong bệnh quanh răng
	2
	TS. Công

BS. Hồng
	1,2,3,4
	TL

	LÂM SÀNG
	2
	3
	Đo dòng chảy của nước bọt
	2,5
	TS. Hằng

Bs.Hạnh A

KTV. Tuấn 
	1
	TH

	
	
	5
	Đo pH của nước bọt
	2,5
	TS. Hằng

Bs.Hạnh B

KTV. Tuấn
	1
	TH

	
	3
	3
	Đo khả năng đệm của nước bọt
	2,5
	TS. Hằng

ThS.Mai

KTV. Tuấn
	1
	TH

	
	
	5
	Kỹ thuật lấy mẫu xét nghiệm vi khuẩn miệng
	2,5
	TS. Hằng

Bs.Hạnh A

KTV. Tuấn
	1
	TH

	
	4
	3
	Test nhanh vi khuẩn miệng
	2,5
	TS. Hằng

Bs.Hạnh B

KTV. Tuấn
	1
	TH

	
	
	5
	Phân tích kết quả xét nghiệm vi khuẩn miệng
	2,5
	TS. Hằng

ThS.Mai

KTV. Tuấn
	1
	TH


